ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN  : Sinh học Lớp 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (3 điểm)

Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:

1. Nhân của tế bào có chức năng gì?

a. Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào        b. Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất

c. Thực hiện các hoạt động sống của tế bào          d. Cả a, b, c sai.

2.Trong các loại khớp sau, khớp nào là khớp động?

    a. Khớp hộp sọ                                                 b. Khớp cổ tay                                                  
    c. Khớp đốt sống                                              d. Cả a, b, c sai.

3. Loại tế bào làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể là:

a. Bạch cầu.

b. Hồng cầu.

c. Tiểu cầu

d. Cả b và c.

4. Ngăn tim có thành cơ dày nhất là:

a. Tâm nhĩ phải.              b. Tâm thất phải.

                                      c. Tâm nhĩ trái.               d. Tâm thất trái

5. Nguyên nhân chủ yếu của sự mỏi cơ là:

   a. Lượng oxi máu đưa đến thiếu nên tích tụ  lượng axit lactic trong cơ

   b. Năng lượng cung cấp thiếu

   c. Lượng cacbonic sinh ra nhiều

   d. Lượng oxi sinh ra nhiều
6. Tâm nhĩ phải co bóp đẩy máu trực tiếp vào:

                                   a. Tâm thất phải                       b. Tĩnh mạch

c. Động mạch                            d. Tâm nhĩ trái

Câu 2 (1,5 điểm)

Nêu cấu tạo của bắp cơ và tế bào cơ?

Câu 3  (1,5 điểm)

        Hãy cho biết tên của các sản phẩm tạo thành trong quá trình tiêu hóa các chất sau đây ở ruột non:
 Tinh bột và đường đôi     enzim     …(1)…      enzim    …(2)…
 Prôtêin        enzim     …(3)…      enzim    …(4)…

  Lipit           dịch mật     …(5)…      enzim    …(6)…


Câu 4 (2 điểm):

  Hệ tuần hoàn máu gồm những bộ phận nào ? Mô tả đường đi của vòng tuần hoàn nhỏ ?

Câu 5: (2 điểm)


Trình bày phương pháp hô hấp nhân tạo bằng ấn lồng ngực ?

